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KHÁI QUÁT: TỪ KHÓA LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DI TRÚ  
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ĐẠO LUẬT TRUST (AB 4) 

• Nghiêm cấm một quan chức thực thi pháp 
luật, giam giữ người dân trên cơ sở tạm giữ 
tại Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) 
sau khi cá nhân đó đủ điều kiện được thả khỏi 
nơi giam giữ, trừ khi người đó đã bị kết án 
hoặc bị buộc tội với các tội danh cụ thể

ĐẠO LUẬT TRUTH (AB 2792) ĐẠO LUẬT GIÁ TRỊ (SB 54)

• Yêu cầu các cơ quan hành pháp địa phương, 
trước cuộc thẩm vấn giữa ICE và một cá nhân 
bị giam giữ, cung cấp cho cá nhân đó một 
mẫu giấy chấp thuận bằng văn bản, cùng với 
các quy định khác.

• Yêu cầu cơ quan quản lý địa phương tổ chức 
một diễn đàn cộng đồng công khai trong năm 
sau, theo quy định, để cung cấp thông tin cho 
công chúng về quyền tiếp cận người dân của 
ICE

• Nghiêm cấm cơ quan hành pháp tiểu bang và 
địa phương tạm giữ người dân tại các cơ sở 
giam giữ người nhập cư liên bang, hoặc 
chuyển họ tới cơ sở giam giữ liên bang, trừ 
khi họ đã bị kết án trong 15 năm qua vì một 
tội danh nằm trong danh sách 31 tội phạm, 
hoặc là tội phạm tấn công tình dục đã ghi 
danh: nếu không, họ chỉ có thể bị tạm giữ khi 
có lệnh từ thẩm phán liên bang

• Nghiêm cấm cơ quan hành pháp tiểu bang và 
địa phương tra hỏi bất kỳ ai về tình trạng 
nhập cư của họ

• Nghiêm cấm các cơ quan sử dụng tài nguyên 
của họ để điều tra, thẩm vấn, giam giữ, truy 
tìm hoặc bắt giữ người dân cho các mục đích 
thực thi luật di trú



CHÍNH SÁCH & ĐÀO TẠO

Nhân Viên Liên Tục Được 
Đào Tạo về Chính Sách 
và Thủ Tục của Sở
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Chính Sách & Thủ Tục của Sở Mục 6.47 - Luật Di Trú: Cưỡng Chế

Chính Sách & Thủ Tục Giam Giữ Mục Q.4 - Xác Minh Tư Cách 
Pháp Lý và Sự Tuân Thủ Luật Di Trú

▪ Tiếp Tục Sử Dụng và Cấp Phát Các Biểu Mẫu nhằm Mục Đích 
Thông Báo cho Những Cá Nhân Bị Giam Giữ



CÁC QUY ĐỊNH BỎ TÙ VÌ NÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOA 

KỲ CƠ QUAN THỰC THI DI TRÚ VÀ HẢI QUAN (ICE) 

Các cơ quan hành pháp bên ngoài, bao gồm các 
đặc vụ Di Trú và Hải Quan (ICE) không có quyền 
tiếp cận tự do với bất kỳ cơ sở hoặc nhà tù nào 
của Sở Cảnh Sát Trưởng. 
o ICE bắt buộc phải đăng ký tại lối vào chính và tuân thủ 

hướng dẫn chuyên nghiệp dành cho khách thăm tù

Sở Cảnh Sát Trưởng sẽ không chuyển người sang 
cơ quan di trú, trừ khi được cho phép bởi một trát 
lệnh tư pháp hoặc dựa trên bản án đủ điều kiện 
theo luật pháp tiểu bang.
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ICE được yêu cầu hoàn thành (các) biểu mẫu 
sau tùy theo quyền quyết định của mình đối với 
thông tin phóng thích hoặc yêu cầu thẩm vấn: 
o J-330: Người Bị Giam Giữ sẽ nhận được biểu mẫu để 

chấp thuận/đồng ý tham gia cuộc thẩm vấn riêng 
với ICE, cùng luật sư hoặc từ chối thẩm vấn 

o J-335: Thông Báo về Ý Định tuân thủ yêu cầu của 
ICE và cung cấp thông tin về ngày phóng thích

o J-340: Thông báo cho Người Bị Giam Giữ về Yêu Cầu 
của ICE và Ý Định Thông Báo 



YÊU CẦU THẨM VẤN VỚI ICE |SƠ LƯỢC VỀ 5 NĂM

5

195 

90 
35 

0 1 

132 

25 20 0 0

208 

91 
65 

0 2

597 

408 

281 

151 

80 

1,133 

1,346 

775 

362 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

2017 2018 2019 2020 2021

J-330 (Chấp Thuận/Đồng Ý Tham Gia Cuộc Thẩm Vấn)

J-330 (Chấp Thuận/Đồng Ý Tham Gia Cuộc Thẩm Vấn 

cùng/không cần Luật Sư)

J-330 (Từ Chối Thẩm Vấn)

J-335 (Thông Báo Tuân Thủ Khi Có Ngày Phóng Thích Chính Thức)

J-340 (Thông Báo Tuân Thủ Khi Chưa Có Ngày Phóng Thích)

Dự Luật Thượng Viện 
(Senate Bill, SB) 54 có 

hiệu lực (2018) 

Phòng Ban Thay Đổi 
Chính Sách về: Quyền 
Ra Vào Cơ Sở của ICE



YÊU CẦU THẨM VẤN VỚI ICE NĂM 2021
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0 Tuy nhiên, Yêu Cầu Thẩm Vấn với ICE KHÔNG Các Cuộc Thẩm Vấn Đã Diễn Ra 

0
Đồng Ý Tham Gia 
Cuộc Thẩm Vấn 

với Sự Có Mặt Của 
Luật Sư

2
Từ Chối Thẩm Vấn

1
Đồng Ý Tham Gia 

Cuộc Thẩm Vấn mà 
không cần Sự Có Mặt 

Của Luật Sư

Cuộc Thẩm Vấn với ICE 
Giấy Chấp Thuận 

Được Cung Cấp bằng:
Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung

Tiếng Tagalog
Tiếng Việt
Tiếng Hàn

Tiếng A Rập
Tiếng Somali (mới)
Tiếng Farsi (mới)

Bộ phận rà soát phát hiện nhân viên nhập sai những nội dung sau:



THÔNG BÁO PHÓNG THÍCH NĂM 2021
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365 Đã Tiếp Nhận và Sàng Lọc Yêu Cầu Thông Báo Phóng Thích của ICE

90 Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện của ICE275 Các Yêu Cầu Bị Từ Chối của ICE



ICE CHUYỂN GIAO |SƠ LƯỢC VỀ 5 NĂM
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MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRONG 5 NĂM QUA
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Đã cập nhật các quy định, chính sách và thủ tục của bộ phận dựa 
trên cuộc đối thoại từ cộng đồng 
• Đã xóa báo cáo đăng tải công khai hàng ngày về ngày phóng thích khỏi trang web
• Khả năng tiếp cận cơ sở của ICE bị hạn chế

Đã cập nhật Biểu Mẫu Chấp Thuận Tham Gia Cuộc Thẩm Vấn với 
ICE bằng các ngưỡng ngôn ngữ được thêm vào

Mức độ tuân thủ đạt tỷ lệ 100% theo báo cáo "Triển Khai 
SB 54: Ba Năm Sau" của Hiệp Hội Quyền Di Trú San Diego

Cổng dữ liệu minh bạch cho các báo cáo liên quan đến tình trạng di 
trú, chuyển nhà tù và yêu cầu thẩm vấn với ICE 
• Tiếp tục chia sẻ dữ liệu với công chúng và Học Khu Quận Indian River (School 

District of Indian River County, SDIRC) để tăng tính minh bạch và tin tưởng rằng các 
cá nhân đã được chuyển đến ICE có giới hạn về thời gian theo quy chế của SB 54 

Bộ Phận Xử Lý Giam Giữ đã triển khai các hệ thống theo dõi và 
kiểm toán điện tử để duy trì trách nhiệm giải trình



KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG



KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
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